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Số báo 

danh
Họ tên Lớp Trường Mã thi Giờ vào thi Điểm Thời gian

Xếp 

giải

1 12905640 Trung Nhật Đức 1A2 TH Nguyễn Trung Trực 310255 2023-02-13 07:48:17 290 1326 Nhất

2 12903815 Nguyễn Hoàng Nam 1A2 TH Nguyễn Trung Trực 310255 2023-02-13 07:48:20 250 1640 Ba

3 12867786 Phạm Quang Anh 1A4 TH Nguyễn Trung Trực 310256 2023-02-13 14:11:21 270 1704 Ba

4 12816492 Đỗ Minh Đức 1A4 TH Nguyễn Trung Trực 310256 2023-02-13 14:11:22 255 1257 Ba

5 12812437 Nguyễn Phương Vy 1A4 TH Nguyễn Trung Trực 310256 2023-02-13 14:11:22 245 1915 KK

6 12827466 Bùi Bảo Trang 1A4 TH Nguyễn Trung Trực 310256 2023-02-13 14:25:42 235 1862 KK

7 12812465 Nguyễn Minh Khôi 1A1 TH Nguyễn Trung Trực 310256 2023-02-13 14:10:46 235 1921 KK
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